
PHỤ LỤC 

Giá đất cụ thể tại xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum để tính tiền bồi thường thực hiện dự án: 

 Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy 

(kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày         tháng       năm        của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

  

STT Tên đơn vị hành chính, loại đất 

Giá đất theo Bảng giá 

đất của tỉnh  

(đồng/m2) 

Giá đất cụ thể 

(đồng/m2) 
Hệ số điều chỉnh 

(lần) 

1 Đất nông nghiệp 

- Đất trồng cây hàng năm khác 6.000 7.080 1,18 

- Đất trồng cây lâu năm 6.000 7.140 1,19 

- Đất nuôi trồng thủy sản 8.000 9.200 1,15 

2 Đất ở tại nông thôn 

- 
Quốc lộ 14C đoạn từ làng GRập đến hết 

làng Le (Vị trí 1) 
220.000 310.000 1,41 

- 
Quốc lộ 14C đoạn từ làng GRập đến hết 

làng Le (Vị trí 2) 
160.000 225.600 1,41 

- 
Quốc lộ 14C đoạn từ làng GRập đến hết 

làng Le (Vị trí 3) 
120.000 169.200 1,41 
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